
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

1 Tô Thị Thanh Thảo x 079199003973 05/12/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

606/147/28 đường 3/2 
Phường 14, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

2 Phan Đình Chiến x 312396545 17/02/2017
Công an tỉnh 
Tiền Giang

3 Dương Trọng Nhân x 312355922 12/09/2012
Công an tỉnh 
Tiền Giang

4 Vũ Ngọc Trâm x 022875116 17/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

201/3/5 Nguyễn Thái 
Sơn, Phường 7, quận 
Gò Vấp, Thành phố 
Hồ Chí Minh

5
Trương Thị Thúy 
Hồng

x 079169003583 11/09/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

212/321/43 Nguyễn 
Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

6 Trần Văn Lợi x 352422140 10/10/2012
Công an tỉnh An 

Giang
Vĩnh Hòa, Tân Châu, 
tỉnh An Giang

7 Diệp Kim Phụng x 079194001163 01/03/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

136/1A Nguyễn Tri 
Phương, Phường 9, 
Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Đức Phát x 079099004834 22/11/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

713A ấp Chợ, xã 
Phước Thạnh, huyện 
Củ Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh

9
Trần Thị Ngọc 
Thủy

x 281174822 25/10/2013
Công an tỉnh 
Bình Dương
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STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

10 Lê Hoài Linh x 341615760 22/02/2008
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

11 Hà Xuân Hoa x 025481819 17/08/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

419 Minh Phụng, 
Phường 10, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

12 Lương Thành Danh x 025501836 10/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

15/63 Cô Bắc, 
phường Cầu Ông 
Lãnh, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

13 Phan Thị Ngọc Đức x 079185012870 07/06/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

7 lô 38 Phạm Thế 
Hiển, Phường 4, Quận 
8, Thành phố Hồ Chí 
Minh

14 Nguyễn Huy Hoàng x 070200000100 31/08/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

15 Trịnh Văn Hiếu x 025889168 24/04/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

101/7A đường 13, 
Phường 4, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

16 Nguyễn Hoàng Anh x 272540979 29/06/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 13, khu Kim Sơn, 
Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai

17
Mã Thụy Đan 
Trang

x 240742591 04/04/2007
Công an tỉnh 

Đắk Lắk

18 Võ Thành Liêm x 272223159 06/06/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai

19
Phạm Thị Thanh 
Lam

x 285712314 06/03/2015
Công an tỉnh 
Bình Phước



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

20
Vòng Hoàng Cẩm 
Tiên

x 215490426 02/04/2014
Công an tỉnh Bình 

Định
Phước Thắng, Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định

21 Trần Thị Mỹ Tho x 365677354
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

22 Điểu Thị Hương 1999 x 285762526 13/02/2017
Công an tỉnh Bình 

Phước

23 Bùi Thị Ngọc Hằng 2000 x 215486360 18/03/2015
Công an tỉnh Bình 

Định

24 Quách Thoai Lan 1966 x 022050735
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

25 Dương Kiến Minh 1991 x 024529494 17/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

26 Lê Trần Công Tâm 1998 x 079098001778 07/06/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

27 Trần Thị Mỹ Hà 1986 x 024041680 24/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

28
Hoàng Thị Huyền 
Trang

1988 x 026058355 23/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

29 Ngô Thị Hoàng Lan 1970 x 022252870 18/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

202 Lý Chính Thắng, 
Phường 9, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ 

TOÀN CẦU

CÔNG TY 
TNHH NIỀN 

VUI ĂN 
UỐNG

201 Bùi Viện, Phường 
Phạm Ngũ Lão, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2/17 Nơ Trang Long, 
Phường 14, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

TRƯỜNG 
MẦM NON 

14



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

30 Sư Mai Anh 1965 x 022441115 13/09/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

31 Hoàng Thị Thùy Hải 1985 x 260963211 16/09/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận

32 Trần Thị Kim Chi 1995 x 025312338 10/04/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

33 Nguyễn Anh Phú 1995 x 025169109 03/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

34 Lê Anh Phong 1996 x 025458749 23/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

35 Tô Hồng Phúc 1991 x 079091005599 10/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

36 Nguyễn Minh Tâm 1989 x 341488445 11/08/2005
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

37 Trần Hoàng Phúc 1993 x 024850169 29/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

38 Văn Nhật Thanh 1996 x 272413645 12/05/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai

39
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

1987 x 285183035 05/05/2004
Công an tỉnh Bình 

Phước

CÔNG TY 
TNHH DỊCH 
VỤ CHANH

Lầu 6-7-8, 43-45 Hồ 
Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

208 Nam Kì Khởi 
Nghĩa, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
TẠI TPHCM - 

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ 
THƯƠNG 

MẠI QUỐC 
TẾ MẶT 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

40
Nguyễn Thị Hoàng 
Anh

1997 x 261450429 17/07/2018
Công an tỉnh Bình 

Thuận

41
Nguyễn Thị Chanh 
Đa

1993 x 341652957 23/02/2018
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

42
Trương Thị Thúy 
Quynh

1979 x 023239460 12/04/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

43 Vũ Thị Út 1999 x 187755663 21/12/2016
Công an tỉnh Nghệ 

An

44
Nguyễn Thị Thu 
Thương

1998 x 272609534
Công an tỉnh Đồng 

Nai

45 Hoàng Kim Châu 1994 x 261369082 24/05/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận

46 Trương Trung Hiếu 1995 x 072098000696 21/09/2015
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

47 Nguyễn Văn Tài 1995 x 281142508 20/07/2012
Công an tỉnh Bình 

Dương

48 Mai Chí Bảo 1999 x 231266387 23/11/2015
Công an tỉnh Gia 

Lai

49 Nguyễn Văn Tiền 1998 x 072098002886 17/08/2017
Công an tỉnh Tây 

Ninh

Sân bay quốc tế Tân 
Sơn Nhất, Phường 2, 
quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

TẾ MẶT 
TRỜI ĐỎ

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ 

HÀNH 
KHÔNG SÂN 

BAY TÂN 
SƠN NHẤT



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

50 Nguyễn Thạnh Phiên 1999 x 241677180 21/07/2017
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

51 Văn Minh Huy 1999 x 241806472 23/01/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

52 Lê Thị Trà My 1999 x 261462444 29/06/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận

53 Lê Thị Nhã Uyên 1999 x 261465464 27/07/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận

54
Phạm Thị Thu 
Hương

1999 x 245371528 28/10/2015
Công an tỉnh Đắk 

Nông

55 Y Tuyr6n 1990 x 233143290 21/06/2007
Công an tỉnh Kon 

Tum

56 Nguyễn Đức Hoài 1996 x 025405889 13/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

57 Chu Thị Nga 1998 x 301659836 22/08/2013
Công an tỉnh Long 

An

58
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

1994 x 079194001099 25/05/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

59 Võ Thị Minh Thư 1998 x 072198000546 18/06/2015
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Tầng 1 tòa nhà 
Packsimex, 52 Đông 

Du, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH TRẦN 

ANH VŨ

CÔNG TY 
TNHH 

AUTOGRILL 
VFS F&B

Số Kiosk 1.1.16, lầu 
1, Ga đi quốc tế, Sân 
bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất, Phường 2, quận 
Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

60 Phùng Văn Minh Đạt 1999 x 025771735 23/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

61 Khiếu Lê Bảo Khánh 1994 x 025200083 11/04/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

62 Đoàn Nhật Phúc 1966 x 052066000096 27/12/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

63 Nguyễn Thị Phượng 1981 x 025200763 05/11/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

64 Lê Thị Hoa 1968 x 310862889 18/11/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang

65 Vi Thị Nữ 1989 x 230726950 29/01/2018
Công an tỉnh Gia 

Lai

66 Nguyễn Thị Bé 1985 x 194361255 23/02/2005
Công an tỉnh 
Quảng Bình

67 Trịnh Đình Tuệ 1972 x 022102066 31/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

68 Nguyễn Chí Cường 1992 x 092092001592 05/10/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

69 Lương Xú Khôi 1998 x 352413003 30/07/2012
Công an tỉnh An 

Giang
55C Huỳnh Đình Hai, 
Phường 14, quận Bình 

CHI NHÁNH 
CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

ĐÔNG 



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

70 Sơn Thị Sô Phia 1985 x 334271150 12/02/2008
Công an tỉnh Trà 

Vinh

71 Cao Thị Tuyết Minh 1984 x 023810285 27/02/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

72 Phan Thị Kim Xuyến 1997 x 072197001048 22/04/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

73
Phạm Thị Hồng 
Thắm

1985 x 341319197 16/08/2002
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

74 Võ Thị Cẩm Tú 1998 x 341881674 10/02/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

75 Nguyễn Văn Lương 1998 x 341898839 13/08/2018
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

76 Nguyễn Linh Huệ 1994 x 341731188 06/08/2018
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

77 Huỳnh Thị Diễm 1995 x 245320730 25/11/2017
Công an tỉnh Đắk 

Nông

78 Nguyễn Quốc Kỳ 1998 x 079098004679 05/04/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

79 Lê Mạnh Nhật Ánh 1997 x 025658205 29/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh

ĐÔNG 
DƯƠNG - 

NHÀ HÀNG 
CÒ LẢ



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

80 Nguyễn Như Quỳnh 1996 x 025489486 17/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

81 Nguyễn Trí Nhân 1997 x 025569449 20/09/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

82 Vòng Tự Long 1998 x 025840360 17/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

83 Bùi Minh Huy 1998 x 025702066 15/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

84 Phạm Ý Nhật Anh 2000 x 026110532 22/10/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

85 Ninh Vũ Hải An 1999 x 025958651 02/03/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

86 Vũ Ngọc Gia Nghi 1999 x 025748261 02/02/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

87
Đặng Ngọc Thanh 
Chân

1997 x 201704751 07/07/2016
Công an thành phố 

Đà Nẵng

88 Vũ Hoàng Yến 1997 x 025900864 05/06/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

89 Nguyễn Duy Uyên 1998 x 079198004991 08/03/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

90 Lâm Thủy Tiên 1991 x 024598430 07/07/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

91
Vũ Hoồng Quế 
Phương

1991 x 024426888 10/08/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

92 Trần Tấn Phát 1997 x 025607599 11/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

93 Nguyễn Tâm Như 2000 x 026034907 06/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

94 Từ Vĩnh Phát 2000 x 025988261 24/01/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

95 Phương Đạt Hòa 1997 x 079097002354 18/06/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

96 Trần Thanh Hoàng 1991 x 024457763 20/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

97 Đỗ Nguyễn Anh Thư 2000 x 026023925 01/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

98 Lê Thùy Mỹ Linh 2000 x 079300011980 28/02/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

99
Bùi Nguyễn Mỹ 
Phương

1988 x 30125358 03/12/2014
Công an tỉnh Long 

An

424A Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường 5, 

Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

THỰC 
PHẨM BLUE 

STAR



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

100 Thái Thị Ngọc Mai 1993 x 024931919 09/07/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

101
Nguyễn Huỳnh Như 
Thảo

1997 x 301607322 18/06/2012
Công an tỉnh Long 

An

102
Hứa Ngọc Phương 
Linh

1999 x 025861166 05/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

103 Nguyễn Lam Phương 1994 x 025334020 16/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

104 Lê Thanh Lâm sx x 271839930 24/10/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Hòa Thuận, Ngọc 
Định, Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

105
Huỳnh Thị Ngọc 
Trinh

sx x 025498330 29/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

12/3A Đường số 6, 
phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ 

106 Nguyễn Thanh Nhã sx x 079093004245 20/12/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Tổ 6, ấp Thượng, xã 
Tân Thông Hội, huyện 
Củ Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh

107
Nguyễn Đình Thanh 
Sơn

sx x 025444557 11/05/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

34/23 Cây Bài, ấp 6, 
xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, Thành 
phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 
2 - CÔNG TY 
TNHH ĐẠI 
HIỀN TÂM

108 Du Thu Yến Nhi sx x 321096895 21/07/2015
Công an tỉnh Bến 

Tre

109 Nguyễn Thành Trung sx x 272289525 14/11/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai

21/41A đường số 11, 
Phường 11, quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 
TNHH ĐẠI 
HIỀN TÂM



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

110 Trần Thị Xuân Mai sx x 079181001970 02/08/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

111 Võ Phi Long sx x 264387020 19/06/2012
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

112
Lương Thị Huyền 
My

sx x 241481643 17/02/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

113 Hà Văn Phàn sx x 341783668 28/07/2011
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

114
Trần Nguyễn Hồng 
Thiên Bảo

sx x 024655723 28/10/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

115 Huỳnh Hữu Dũng sx x 022652056 01/03/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

116 Trần Lê Xuân Vinh sx x 023561371 06/05/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

117 Trần Lê Xuân Quang sx x 022988682 15/08/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

118
Nguyễn Ngọc Yến 
Thanh

sx x 024432176 29/08/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

119 Hồ Xuân Hiền sx x 321130216 29/04/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT 
TÂN VIỆT 

XUÂN

CÔNG TY 

CÔNG TY 
TNHH 

ALPHA VIỆT 
NAM

204 Nơ Trang Long, 
Phường 12, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 36/54 Đường D2, 
Phường 25, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

120 Lê Thị Thi sx x 024055247 22/01/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

121 Nguyễn Tuấn Anh sx x 273016166 18/11/2002
Công an tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

122 Trần Văn Út sx x 023335928 02/04/1996
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

123 Trần Thanh Thảo sx x 025059752 05/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

124
Phạm Nguyễn Như 
Ngọc

sx x 025299964 07/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

125
Phạm Thị Hồng 
Nhung

sx x 024055287 15/11/2002
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

126 Nguyễn Văn Diện sx x 212754395 15/02/2016
Công an tỉnh 
Quảng Ngãi

127 Vũ Thành Đô sx x 272013016 28/12/2008
Công an tỉnh Đồng 

Nai

128 Đinh Văn Dũng sx x 023668525 19/08/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

129 Huỳnh Ngọc Duyên sx x 301158664 12/03/2016
Công an tỉnh Long 

An

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT 
BAO BÌ 
NHỰA 
THIÊN 
THỊNH 
PHÁT

Lô C1-5 đường N8, 
KCN Tân Phú Trung, 

xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

130 Nguyễn Văn Hiến sx x 044068000417 02/03/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

131 Võ Xuân Hiếu sx x 023439067 12/05/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

132 Nguyễn Thanh Hùng sx x 024837531 07/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

133 Phan Thị Kim Liên sx x 023426440 02/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

134 Dương Thành Long sx x 024020699 26/09/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

135 Lê Thị Hoài Nam sx x 024667422 02/08/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

136 Lý Ngọc Nga sx x 023897710 22/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

137 Võ Mai Bảo Ngọc sx x 301719732 27/06/2015
Công an tỉnh Long 

An

138 Nguyễn Văn Nhất sx x 023563428 18/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

139 Trần Quốc Phong sx x 023567834 21/11/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

297/5 Lý Thường 
Kiệt, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

HÓA - DƯỢC 
PHẨM 

MEKOPHAR



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

140
Nguyễn Ngọc Thanh 
Thảo

sx x 024998502 29/05/2018
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

141 Nguyễn Khắc Thi sx x 049068000133 06/03/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

142
Nguyễn Thị Hồng 
Thúy

sx x 025796164 20/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

143 Bùi Thị Thu Thủy sx x 271587020 10/09/1999
Công an tỉnh Đồng 

Nai

144 Trần Ngọc Thủy sx x 079194004535 31/07/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

145 Hoàng Thị Thuyến sx x 194247727 28/03/2012
Công an tỉnh 
Quảng Bình

146 Nguyễn Thị Cẩm Tú sx x 341040790 19/01/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

147 Bùi Minh Tuấn sx x 023886962 13/05/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

148 Nguyễn Minh Tuấn sx x 023683077 23/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

149 Phan Đăng Trí Vĩnh sx x 331739742 03/06/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

150 Bùi Như ý sx x 023956208 19/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

151
Nguyễn Thị Hồng 
Yến

sx x 023480144 09/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh


